
TT Tên tập thể

1 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

2 Trường THPT Nguyễn Huệ

(Danh sách có 02 tập thể)

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể

1 Trường THPT Nho Quan A

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 01 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Đinh Văn Khâm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Đinh Quốc Trường Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Phạm Anh Tuấn Chánh VP Văn phòng Sở GDĐT

4 Nguyễn Xuân Cảnh Trưởng phòng Phòng GDPT, Sở GDĐT

5 Phạm Văn Tỉnh Phó TP Phòng GDPT, Sở GDĐT

6 Nguyễn Mạnh Hà Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn B

7 Nguyễn Tiên Tiến Phó Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn B

8 Đinh Cao Thượng Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

9 Trần Chí Trung Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

(Danh sách có 09 cá nhân)

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)



TT Tên tập thể

1 Trường THPT Nho Quan B

2 Trường THPT Nho Quan C

3 Trường THPT Trần Hưng Đạo

4 Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

5 Trường THPT Bình Minh

6 Trường THPT Yên Mô B

7 Trường Tiểu học Yên Quang

8 Trường THCS Lê Hồng Phong

9 Trường THCS Khánh Nhạc

10 Trường THCS Đồng Hướng

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GDĐT NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 10 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Phan Thành Công Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Trần Văn Được Chuyên viên Phòng TCCB, Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Bùi Văn Bình Chuyên viên Phòng GDPT, Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Lê Thị Lan Phó TP
Phòng GDNN,TX&MN, Sở Giáo dục và 

Đào tạo

5 Nguyễn Thị Kim Loan Thanh tra viên Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

6 An Văn Tân Phó TP Phòng QLCL, Sở Giáo dục và Đào tạo

7 Tạ Thị Thu Hà Viên chức Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

8 Phạm Tuấn Nghị Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan A

9 Nguyễn Thị Ngọc Hà Giáo viên Trường THPT Nho Quan B

10 Đoàn Thị Thanh Thủy Giáo viên Trường THPT Nho Quan C

11 Hà Thị Thu Giáo viên Trường THPT Gia Viễn B

12 Lê Quốc Huy Hiệu trưởng Trường THPT Hoa Lư A

13 Hoàng Hải Nam Hiệu trưởng Trường THPT chuyên LVT

14 Nguyễn Thị Kiều Nga Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

15 Thịnh Đức Tài Giáo viên Trường THPT Yên Khánh A

16 Tạ Thị Thu Hiền Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Duy Thanh

17 Phan Thị Ngọc Anh Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

18 Đỗ Thị Hoa P. hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn B

19 Nguyễn Mộng Điệp Giáo viên Trường THPT Kim Sơn C

20 Nguyễn Thị Tuyết Lan Giáo viên Trường THPT Bình Minh

21 Nguyễn Công Minh Hiệu trưởng Trường THPT Tạ Uyên

22 Nguyễn Thị Thu Thoa Giáo viên Trường THPT Nguyễn Huệ

23 Lê Thị Doanh Giáo viên
Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ 

tỉnh

24 Trần Thị Hòa Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hoa Lư

25 Phạm Thị Liên Phó Hiệu trưởng
Trường Mầm non Khánh Hồng, huyện 

Yên Khánh

26 Cao Duy Hiền Giáo viên Trường THCS Như Hoà, huyện Kim Sơn

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Giáo dục và Đào tạo NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 26 cá nhân)



Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hoa Lư



TT Tên tập thể

1 Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Trường THPT Hoa Lư A

3 Phòng GDĐT thành phố Tam Điệp

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

CỜ THI ĐUA XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 03 tập thể)



TT Tên tập thể

1 Phòng TCCB, Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Phòng GDPT, Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Trường THPT Nho Quan A

5 Trường THPT Nho Quan B

6 Trường THPT Gia Viễn B

7 Trường THPT Hoa Lư A

8 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

9 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

10 Trường THPT Trần Hưng Đạo

11 Trường THPT Yên Khánh A

12 Trường THPT Yên Khánh B

13 Trường THPT Kim Sơn A

14 Trường THPT Kim Sơn B

15 Trường THPT Bình Minh

16 Trường THPT Yên Mô B

17 Trường THPT Nguyễn Huệ

18 Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh

19 Trung tâm GDNN-GDTX  Yên Khánh

20 Trung tâm GDNN-GDTX  Kim Sơn

21 Trung tâm GDNN-GDTX Tam Điệp

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

DANH HIỆU LAO ĐỘNG XUẤT SẮC CỦA UBND TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 21 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Mai Hữu Thiết Phó CVP Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Đỗ Thị Mai Chi Chuyên viên Phòng GDPT, Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Bùi Thị Thu Hương Chuyên viên Phòng GDNN,TX&MN, Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Nguyễn Bảo Châu Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

DANH HIỆU CHIẾN SỸ THI ĐUA CẤP TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 04 cá nhân)



TT Tên tập thể

1 Trường THPT Gia Viễn B

2 Trường THPT Hoa Lư A

3 Trường THPT Đinh Tiên Hoàng

4 Trường THPT Kim Sơn B

5 Trường THPT Nguyễn Huệ

6 Trung tâm GDNN-GDTX  Yên Khánh

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 06 tập thể)



TT Tên cá nhân Chức vụ Đơn vị công tác

1 Nguyễn Thị Huệ Trưởng phòng Phòng KHTC, Sở Giáo dục và Đào tạo

2 Đặng Quyết Thắng Thanh tra viên Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo

3 Đinh Hoàng Long Chuyên viên Phòng QLCL, Sở Giáo dục và Đào tạo

4 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên
Phòng GDNN,TX&MN, Sở Giáo dục và 

Đào tạo

5 Bùi Bằng Đoàn Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan A

6 Nguyễn Thị Lan Hương Giáo viên Trường THPT Nho Quan B

7 Đặng Văn Phương Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nho Quan C

8 Trần Việt Hùng Giáo viên Trường THPT Gia Viễn A

9 Đinh Thị Hạnh Nhân viên Trường THPT Gia Viễn B

10 Bùi Khương Duy Giáo viên Trường THPT chuyên LVT

11 Hoàng Xuân Trường Giáo viên Trường THPT Trần Hưng Đạo

12 Nguyễn Thị Minh Hoa Hiệu trưởng Trường THPT Ninh Bình - Bạc Liêu

13 Nguyễn Hữu Thanh Giáo viên Trường THPT Yên Khánh A

14 Trịnh Thị Ngọc Minh Giáo viên Trường THPT Yên Khánh B

15 Nguyễn Ngọc Dư Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

16 Cao Văn Tuyên Giáo viên Trường THPT Kim Sơn A

17 Trương Đức Thịnh Giáo viên Trường THPT Kim Sơn B

18 Trần Văn Trọng Giáo viên Trường THPT Kim Sơn C

19 Ninh Văn Hữu Giáo viên Trường THPT Bình Minh

20 Lê Ánh Ngọc Giáo viên Trường THPT Yên Mô B

21 Lê Thị Hồng Giáo viên Trường THPT Tạ Uyên

22 Đoàn Thị Kim Dung Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ

23 Nguyễn Thị Thanh Huệ Giáo viên Trường THPT Ngô Thì Nhậm

24 Đinh Thị Thu Hà Giáo viên
Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ 

tỉnh

25 Vũ Thị Hồng Khánh Giáo viên Trung tâm GDNN-GDTX Tam Điệp

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG 

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Thông báo số            /TB-SGDĐT ngày 27/5/2025 của Sở GDĐT)

(Danh sách có 25 cá nhân)
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